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Tóm tắt - Bài báo này nói về việc chế tạo và xác định khả năng 

kháng khuẩn của màng poly(vinyl alcohol) (PVA) phối hợp tinh 

dầu sả và chitosan. Hệ phân tán nano chitosan chứa tinh dầu được 

tạo ra bằng phương pháp gel hóa ion rồi phối trộn với dung dịch 

PVA trước khi tạo màng bằng phương pháp đúc từ dung dịch. Các 

kết quả nghiên cứu cho thấy, mặc dù hàm lượng tinh dầu trong 

màng lên đến 15% nhưng nếu không có mặt chitosan thì màng 

không có khả năng kháng khuẩn E. coli. Màng chỉ chứa chitosan 

cũng không thể hiện hoạt tính kháng khuẩn. Tuy nhiên, khi có 

mặt chitosan trong màng thì khả năng kháng khuẩn của màng bắt 

đầu xuất hiện ở hàm lượng tinh dầu 10% trong màng. Quan sát 

dưới kính hiển vi cho thấy khi không có mặt chitosan thì tinh dầu 

hình thành các tập hợp có kích thước lớn trong màng. 

 Abstract - This paper reports the preparation and determination of 

the antibacterial activity of poly(vinyl alcohol) (PVA) films 

containing lemongrass essential oil and chitosan. The chitosan 

nanodispersion system containing essential oils was created by ion 

gelation and mixed with PVA solution before forming the film by 

solution casting. The research results showed that, without chitosan, 

the film didn’t have antibacterial activity against E.coli although the 

essential oil content in the film was up to 15 wt%. The film containing 

only chitosan also did not exhibit antibacterial activity. However, 

when both chitosan and essential oil were introduced in the film, the 

antibacterial ability of the membrane began to appear at 10 wt% of 

essential oil content. Microscopic observation showed that without 

chitosan, essential oils formed large aggregates in the film. 

Từ khóa - PVA; tinh dầu sả; chitosan; kháng khuẩn  Key words - PVA; lemongrass essential oil; chitosan; 

antibacterial 

 
1. Đặt vấn đề 

Bao bì nói chung thực hiện 3 chức năng chính: Tạo 

thuận lợi trong việc phân phối, vận chuyển; tạo sự thu hút 

của người tiêu dùng đối với mặt hàng bên trong và bảo vệ 

sản phẩm bên trong khỏi sự tác động của môi trường bên 

ngoài. Đối với các sản phẩm có nguy cơ bị tấn công bởi vi 

sinh vật thì vai trò của bao bì trong việc chống lại tác động 

của vi sinh vật từ môi trường bên ngoài cực kì quan trọng. 

Nếu bao bì thực hiện tốt chức năng kháng khuẩn thì tuổi 

thọ của sản phẩm sẽ tăng, đồng thời loại và lượng chất bảo 

quản đưa vào sản phẩm càng ít. Điều đó làm cho sản phẩm 

càng “sạch” hơn và giá thành có thể giảm. Công nghệ sản 

xuất bao bì truyền thống tạo ra sản phẩm thụ động trong 

việc ngăn cản tác động xấu của môi trường lên sản phẩm 

bên trong. Bao bì hoạt tính là một khái niệm được sử dụng 

để chỉ các loại bao bì có khả năng kéo dài thời hạn sử dụng, 

cải thiện độ an toàn của sản phẩm bên trong so với bao bì 

truyền thống. Đối với sản phẩm thực phẩm, bao bì hoạt tính 

còn có thể làm tăng cường các đặc tính cảm quan. Bao bì 

kháng khuẩn là một dạng bao bì hoạt tính có khả năng tiêu 

diệt hoặc ức chế vi sinh vật gây bệnh. Các hoạt chất kháng 

khuẩn có thể được kết hợp với polymer để làm bao bì thay 

vì trực tiếp được thêm vào sản phẩm cần bảo quản. Với 

cách này vi khuẩn không thể xâm nhập vào bên trong để 

gây phá hỏng sản phẩm. 

Bao bì làm từ vật liệu polymer mang lại sự tiện lợi rất 

lớn trong cuộc sống. Chính điều này cùng với giá thành rẻ 

đã làm cho bao bì polymer được sử dụng quá nhiều. Số 
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lượng sử dụng nhiều, thời gian sử dụng ngắn, việc thu gom 

tái chế và xử lí chưa được thực hiện tốt cộng với thời gian 

phân hủy hoàn toàn trong đất phải mất hàng trăm, thậm chí 

hàng nghìn năm [1], khiến cho vấn đề rác thải bao bì 

polymer trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng 

ngày càng nghiêm trọng. Một báo cáo cho thấy, năm 2010 

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 4 trên thế giới (sau Trung 

Quốc, Indonesia và Philippines) về lượng rác thải nhựa 

không được xử lý đúng cách [2]. Một trong những giải 

pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm rác thải polymer là 

rút ngắn thời gian phân hủy của chúng bằng cách sử dụng 

các polymer có khả năng phân hủy sinh học. Poly(vinyl 

alcohol) là một trong số ít các polymer tổng hợp có thể 

phân huỷ sinh học [3]. Với các ưu điểm không độc, trong 

suốt, dễ gia công, mềm dẻo, tính chất cơ lí tuyệt vời nên 

PVA được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực bao bì, kể cả bao 

bì thực phẩm. 

Sả là một loại cây được trồng phổ biến ở Việt Nam. 

Hiện có khoảng 55 loài sả. Hàm lượng cũng như thành 

phần tinh dầu thay đổi từ 0,4 - 2,0% tùy theo giống, điều 

kiện sinh thái và phương pháp chiết xuất [4]. Có nhiều hợp 

chất có hoạt tính sinh học trong tinh dầu sả, chẳng hạn như 

citral, isoneral, isogeranial, geraniol, geranyl acetate, 

citronellal, citronellol, germacrene-D, elemol. Các thành 

phần này mang lại các tác dụng dược lý khác nhau cho tinh 

dầu sả, bao gồm các đặc tính kháng nấm, kháng khuẩn, 

kháng virus, chống ung thư và chống oxy hóa [5]. Vì vậy 

tinh dầu sả đã được khai thác thương mại trong ngành dược 



94 Dương Thế Hy 

 

phẩm, mỹ phẩm và bảo quản thực phẩm. Các vi sinh vật 

gram dương nhạy cảm với tinh dầu sả hơn so với các sinh 

vật gram âm [6]. 

Chitosan là dẫn xuất của chitin, một polymer sinh học 

phổ biến, có rất nhiều đặc tính tốt như không độc, tương 

thích sinh học, phân hủy hủy sinh học và đặc biệt là khả 

năng kháng khuẩn gram âm [7] và cả gram dương [8]. Vì 

vậy nó được ứng dụng nhiều trong lĩnh vực y tế, thực phẩm, 

mỹ phẩm. 

Nghiên cứu này nhắm đến mục tiêu là tạo ra màng 

polymer có khả năng kháng khuẩn bằng cách phối hợp tinh 

dầu sả và chitosan vào polymer nền là PVA. 

2. Thực nghiệm 

2.1. Hóa chất 

Tinh dầu sả của Công ty TNHH tinh dầu thiên nhiên 

Huyền Thoại; PVA (Mn = 60.000 – 125.000 g/mol; độ thủy 

phân >99%) của hãng Himedia; cồn 96 độ của Công ty Cổ 

phần Hóa dược Việt Nam; NaOH, Natri tripolyphosphate 

(NTPP), axit axetic của Công ty cổ phần tập đoàn Hóa chất 

Đức Giang; tween 80 của XiLong. Tất cả hoá chất dùng 

trực tiếp không xử lý lại. 

2.2. Tạo màng polymer chứa tinh dầu sả 

Nước cất và PVA được tính toán cho vào cốc thuỷ tinh. 

Tiến hành khuấy ở nhiệt độ phòng trong 60 phút với tốc độ 

300 vòng/phút. Sau đó, gia nhiệt từ từ đến 90oC trong vòng 

30 phút và tiếp tục khuấy trong 2 giờ 30 phút để tạo thành 

dung dịch trong suốt. Để dung dịch nguội tự nhiên đến 

nhiệt độ phòng rồi cho tween 80 vào và khuấy ở tốc độ 

200 vòng/phút trong 10 phút (dung dịch A). Dung dịch tinh 

dầu sả trong cồn 96 độ được chuẩn bị riêng (dung dịch B). 

Cho từ từ dung dịch B vào dung dịch A đồng thời khuấy ở 

tốc độ 300 vòng/phút trong 60 phút. Hỗn hợp thu được sau 

đó được để ổn định trong 2h rồi đổ ra khuôn thủy tinh và 

sấy ở 40oC trong 24 giờ để tạo màng. 

2.3. Tạo màng polymer chứa tinh dầu sả và chitosan 

Để tạo màng polymer chứa tinh dầu sả và chitosan thì 

đầu tiên tạo dung dịch PVA. Sau đó, tạo hệ phân tán tinh 

dầu sả và chitosan. Cuối cùng, tiến hành phối trộn dung 

dịch PVA và hệ phân tán tinh dầu sả và chitosan rồi tạo 

màng bằng phương pháp đúc từ dung dịch. Cụ thể như sau: 

Dung dịch PVA (dung dịch A) được chuẩn bị như mô 

tả trong Mục 2.2. Quy trình tạo hệ phân tán tinh dầu sả và 

chitosan được tham khảo từ công trình của Zeinab Ahmadi 

và cộng sự [9] nhưng có một vài thay đổi nhỏ. Cụ thể như 

sau: Cho axit axetic 1% vào cốc thủy tinh có thanh khuấy 

từ rồi cho từ từ chitosan vào và tiến hành khuấy với tốc độ 

300 vòng/phút cho đến khi chitosan tan hoàn toàn. Lượng 

chitosan được tính toán sao cho dung dịch thu được có 

nồng độ chitosan là 0,3% và 0,6%. Dung dịch được để ổn 

định 12 giờ rồi điều chỉnh pH trong khoảng từ 4,5 - 5 bằng 

dung dịch NaOH 1M. Lấy 100 ml dung dịch này cho vào 

một cốc thủy tinh khác, thêm 1 ml Tween 80 vào và khuấy 

ở tốc độ 200 vòng/phút trong 10 phút. Sau đó, cho thêm  

0,5 ml tinh dầu vào dung dịch trên và khuấy với tốc độ  

500 vòng/phút trong 60 phút (hỗn hợp C). Chuẩn bị dung 

dịch NTPP (0,4 g NTPP trong 100 ml nước cất) trong một 

cốc khác. Nhỏ từ từ dung dịch NTPP vào hỗn hợp C (thể 

tích dung dịch NTPP bằng 1/5 thể tích hỗn hợp C) và khuấy 

tiếp trong 10 phút sau khi nhỏ hết dung dịch NTPP thu 

được hỗn hợp D. 

Cho hỗn hợp D vào dung dịch A kèm theo khuấy trộn 

với vận tốc 500 vòng/phút trong vòng 20 phút. Hỗn hợp 

thu được sau đó để ổn định trong 1 giờ rồi đổ ra khuôn thủy 

tinh và sấy ở 40oC trong 24h để tạo màng. 

2.4. Xác định đặc tính 

Kích thước hạt trung bình của hệ phân tán chứa tinh dầu 

và chitosan (hỗn hợp D) được đo trên máy phân tích kích 

thước hạt SZ-100 của hãng Horiba tại Đại học Nha Trang. 

Khả năng kháng khuẩn của các màng được kiểm tra trên 

vi khuẩn E. coli bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch. 

Màng được đặt trên bề mặt đĩa thạch đã cấy sẵn vi khuẩn. 

Với tinh dầu nguyên thì dùng giấy lọc thấm ướt tinh dầu 

rồi đặt lên bề mặt đĩa thạch. Đối với hỗn hợp lỏng thì dùng 

phương pháp đục lỗ thạch. Các đĩa thạch này đặt vào tủ ấm 

ở nhiệt độ 35oC, sau 12h kiểm tra bằng ngoại quan. 

Hình thái bề mặt màng được quan sát bằng kính hiển vi 

Olympus CX21 với độ phóng đại 40X. 

3. Kết quả và bàn luận 

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ các cấu tử đến độ ổn định của 

hệ phân tán 

3.1.1. Hệ phân tán chứa PVA và tinh dầu 

PVA là polymer phân cực, hòa tan trong nước, nhưng 

tinh dầu không hòa tan vào hệ nước nên để có thể phân tán 

vào hệ nước thì tinh dầu trước tiên được hòa tan vào cồn 

96 độ, sau đó phân tán dung dịch này vào dung dịch PVA 

với sự hỗ trợ của chất hoạt động bề mặt tween 80. Ảnh 

hưởng của tỷ lệ chất hoạt động bề mặt/tinh dầu, khối lượng 

cồn sử dụng đến độ ổn định của hệ phân tán được khảo sát. 

Kết quả khảo sát (Bảng 1) cho thấy, với hàm lượng tinh 

dầu trong màng khô là 5% thì tỷ lệ chất hoạt động bề 

mặt/tinh dầu là 4/3 về khối lượng và hàm lượng cồn trong 

hỗn hợp cuối cùng dùng để tạo màng là 20% thể tích sẽ thu 

được hệ phân tán trong suốt và ổn định sau 20 ngày quan 

sát. Tuy nhiên, khi tăng hàm lượng tinh dầu lên 10%, 15% 

thì hệ trở nên đục và phân lớp sau 1 đến 2 ngày. Giữ nguyên 

tỷ lệ chất hoạt động bề mặt/tinh dầu và thay đổi hàm lượng 

cồn thì thu được kết quả như sau: Với hàm lượng tinh dầu 

10% cần 30% thể tích cồn và 15% tinh dầu thì cần 40% thể 

tích cồn để tạo ra hệ phân tán trong suốt và ổn định. 

Bảng 1. Ảnh hưởng của tỷ lệ các cấu tử đến độ ổn định của  

hệ phân tán chứa PVA và tinh dầu 

Mẫu 

% tinh 

dầu 

trong 

màng 

Tỷ lệ khối 

lượng chất 

nhũ hoá/ 

tinh dầu 

% cồn 

trong hỗn 

hợp 

Ngoại quan 

ban đầu 

Ngoại quan sau 

20 ngày 

1 5 2/3 20 Đục Phân lớp 

2 5 3/3 20 Đục Phân lớp 

3 5 4/3 20 Trong Trong, đồng nhất 

4 10 4/3 20 Đục Phân lớp 

5 10 4/3 30 Trong Trong, đồng nhất 

6 15 4/3 30 Đục Phân lớp 

7 15 4/3 40 Trong Trong, đồng nhất 
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3.1.2. Hệ phân tán chứa tinh dầu và chitosan (hỗn hợp D) 

Với quy trình tạo ra hệ phân tán như đã mô tả, Zeinab 

Ahmadi và cộng sự [9] đã tạo ra được hệ phân tán là các hạt 

nano chitosan chứa tinh dầu. Kích thước hạt nano thay đổi 

trong khoảng từ 42nm đến 600 nm khi pH của dung dịch 

chitosan giảm từ 5,5 xuống 3,5. Trong nghiên cứu này hệ 

phân tán chứa tinh dầu sả và chitosan (Hình 1) được tạo ra 

ổn định trong suốt thời gian quan sát (2 tháng). Kích thước 

hạt trung bình thay đổi theo nồng độ dung dịch chitosan ban 

đầu. Với dung dịch chitosan có nồng độ 0,3% kích thước hạt 

trung bình là 309 nm, trong khi đó kích thước hạt trung bình 

là 821 nm với dung dịch chitosan có nồng độ 0,6%. Sự thay 

đổi kích thước hạt nano chitosan theo nồng độ dung dịch 

chitosan ban đầu có thể là do khi cho NTPP vào dung dịch 

chitosan để gel hóa chitosan thì các phân tử NTPP liên kết 

với các phân tử chitosan xung quanh nó để tạo gel. Nồng độ 

dung dịch chitosan tăng lên đồng nghĩa với mật độ của các 

phân tử chitosan xung quanh phân tử NTPP tăng lên và do 

đó kích thước hạt nano chitosan tăng lên. 

 
Hình 1. Hệ phân tán tinh dầu và chitosan 

3.2. Khả năng kháng khuẩn 

 

Hình 2. Ảnh chụp kết quả đo khả năng kháng khuẩn của 

tinh dầu (trái) và màng PVA chứa tinh dầu (phải) sau 12h. 

Các con số 0, 5, 10 và 15 trên đĩa bên phải tương ứng với  

hàm lượng tinh dầu tính toán trong màng 

Hình 2 cho thấy, tinh dầu nguyên có vòng kháng 

khuẩn rất rõ, trong khi đó tất cả các màng trên cơ sở PVA 

và tinh dầu, kể cả màng chứa 15% tinh dầu, đều không có 

vòng kháng khuẩn, đồng thời ngay vị trí màng tiếp xúc 

với thạch thì vẫn có vi khuẩn phát triển. Nguyên nhân 

màng không có hiệu lực kháng khuẩn có thể do tinh dầu 

bay hơi trong quá trình tạo màng hoặc hàm lượng tinh dầu 

theo tính toán không đủ để tạo ra hiệu ứng kháng khuẩn. 

Kết quả kiểm tra kháng khuẩn của hỗn hợp lỏng trước khi 

tạo màng bằng phương pháp đục lỗ thạch cũng cho thấy 

hỗn hợp này không có khả năng kháng khuẩn. Một số 

nghiên cứu cũng cho thấy, hiệu lực của tinh dầu sả với vi 

khuẩn E. coli thấp [10]–[12]. 

Kết quả cũng tương tự khi trong màng PVA chỉ có 

chitosan (Hình 3). Có thể dễ dàng nhìn thấy, không có vòng 

kháng khuẩn và vi khuẩn phát triển ngay bên dưới màng 

làm cho màng bị mờ. Như vậy, cho dù chitosan trong dung 

dịch ban đầu với nồng độ 0,3 hay 0,6% thì khi không phối 

hợp tinh dầu vẫn không có khả năng kháng khuẩn E.coli. 

Kết quả này không giống với kết quả nghiên cứu trước đây 

[13]. Điều này có thể do mức độ proton hóa chitosan có 

trong màng thấp [14], cũng có thể do hàm lượng chitosan 

trong màng chưa đủ cao. Tuy nhiên, phối hợp thêm tinh 

dầu vào màng thì khả năng kháng khuẩn của màng tăng 

theo hàm lượng tinh dầu. Với màng chứa 5% tinh dầu khả 

năng kháng khuẩn không có, nhưng khi hàm lượng tinh dầu 

10% và 15% thì mặc dù không thấy rõ vòng kháng khuẩn 

nhưng không có (hoặc rất ít) vi khuẩn phát triển tại bề mặt 

thạch tiếp xúc với màng, điều này thể hiện qua bề mặt màng 

trong chứ không đục. 

 

Hình 3. Ảnh chụp kết quả đo kháng khuẩn của màng PVA  

chứa chitosan và tinh dầu. Hình bên trái sử dụng màng polymer 

tạo ra từ dung dịch 0,3% chitosan và bên phải là 0,6% chitosan. 

Các con số 0, 5, 10 và 15 trên các đĩa là phần trăm tinh dầu 

tính toán trong màng 

3.2.1. Hình thái bề mặt của màng 

Hình 4 thể hiện bề mặt màng PVA và màng PVA chứa 

15% tinh dầu. Trong màng, tinh dầu hình thành các tập hợp 

có kích thước lớn mặc dù hệ phân tán trước khi tạo màng 

ổn định và trong suốt. Điều này có thể do trong quá trình 

hình thành màng tỷ lệ nước/ ethanol trong pha lỏng bị thay 

đổi theo hướng bất lợi cho sự ổn định của hệ phân tán làm 

xuất hiện sự kết tụ của các tập hợp tinh dầu. 

 

Hình 4. Ảnh chụp kính hiển vi bề mặt màng PVA (trái) và  

màng PVA chứa 15% tinh dầu (phải) 
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Với màng chỉ có PVA và chitosan thì tính liên tục của 

màng rất kém. Khi có mặt tinh dầu thì bề mặt màng liên tục 

hơn, các tập hợp, có thể là tinh dầu, xuất hiện thưa thớt hơn 

(Hình 5). Ngoài ra, màng có chứa tinh dầu cho cảm nhận 

mềm hơn so với màng chỉ chứa chitosan. 

 

Hình 5. Ảnh chụp kính hiển vi bề mặt của màng trên  

cơ sở PVA phối hợp chitosan (trái) và  

PVA phối hợp chitosan và 15% tinh dầu (phải) 

4. Kết luận 

Màng PVA có phối hợp tinh dầu và chitosan đã được 

tạo ra bằng phương pháp đúc từ dung dịch. Trong quá trình 

hình thành màng có sự tách pha của tinh dầu và chitosan. 

Màng PVA chứa đến 15% tinh dầu sả vẫn không thể hiện 

khả năng kháng khuẩn E. coli. Tuy nhiên, khi phối hợp 

chitosan vào thì hiệu ứng kháng khuẩn E. coli của màng 

xuất hiện. 
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